VĂN 7
Các em HS làm các BT sau:
Câu 1: Thế nào là rút gọn câu? Hãy chỉ những câu rút gọn sau và cho biết những câu này đã rút gọn thành phần nào, nêu tác dụng của những câu rút gọn?

a) Tôi lặng lẽ ra khỏi hang. Cũng không có một ý nghĩ rõ rệt.
b) Hai chân Nhẫn quàng lên cổ. Quên cả đói, quên cả rét. Con Tô cũng dài bụng ra chạy theo.

c) Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng.

d) – Những ai ngồi đấy?

– Ông Lí và ông chánh hội.

Câu 2: Thế nào là câu đặc biệt? Hãy xác định câu đặc biệt trong những câu sau và cho biết tác dụng của chúng?

a) Ôi! Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, có cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế?

b) Cha ơi! Cha! Cha chạy đi đâu dữ vậy?

c) Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào.

d) Khi thì ở chợ Chuối Chăm, ở đò Tràng Thưa, khi lại về phố Rỗ, chợ Bì, chợ Bưởi.

Câu 3: a) Em hãy liệt kê các tên tỉnh thành tại miền Đông Nam Bộ nước ta.

b) Viết một đoạn văn về đề tài dịch bệnh, trong đó có sử dụng phép liệt kê (Gạch chân bên dưới những bộ phận liệt kê).

Câu 4: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống.
Lưu ý: 

- Các em HS lớp 7a1; 7a2; 7a3 nộp bài cho cô Hằng qua mail: tranhang1292@gmail.com hoặc qua tin nhắn FB: Tran TtHang. Còn bạn nào có zalo của GVCN thì gửi qua cho GVCN rồi nhờ GVCN gửi lại cho GV môn Văn. 
- Các em HS lớp 7a4; 7a5 nộp cho thầy Phương qua mail: phuongbv.thcsphuan.bc.bd@gmail.com
TOÁN

BÀI TẬP CHO HS LÀM Ở NHÀ (TUẦN 13)


Hoạt động 1: Lý thuyết

I. Hình học: QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN.ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU.

1) Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên
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AH là đường vuông góc

H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến d

AB là đường xiên

HB là hình chiếu của AB

2) Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Định lí 1: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.
3) Các đường xiên và hình chiếu của nó

Định lý 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó;

a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn

b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn

c) Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau và ngược lại nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

II. Số học: ĐA THỨC
1) Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức .Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

2) Thu gọn đa thức: Đưa đa thức về dạng thu gọn (không còn hạng tử đồng dạng) 

3) Bậc của đa thức: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng đa thức thu gọn của đa thức đó.
Hoạt động 2: Bài tập

Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm; 

            a) So sánh các góc của tam giác;      

            b) Kẻ AH 
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BC So sánh AB và BH, AC và HC, BH và CH

Bài 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức:

3x2; 5x2 - 4xy; 18; -9xy + 3y3; 0; -2
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Bài 3: Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau:

A = 5xy2 + xy - xy2 - 
[image: image3.wmf]1
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x2y + 2xy + x2y + xy + 6.

B = 
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C = 3x2y - x3 - 2xy2 + 5 + 2x3 - 3xy2 - x2y + xy + 6.

Bài 4 : Tính giá trị của các đa thức sau: 

           a) 5x2y – 5xy2 + xy2 tại x = -2 ; y = -1.

 b)
[image: image5.wmf]1

2

xy2 + 
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x2y – xy + xy2 - 
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x2y + 2xy tại x = 0,5 ; y = 1.

ENGLISH

Unit 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD
Lesson 4. Skills 1(reading) and Skills 2 (writing)

I. Reading
Vocabulary
Ham (n) : thịt giăm bông
Greasy (adj) : trơn, dính mỡ
Jet (n) : vòi phun nước
Cannon (n) : súng
Chaos (n) : sự lộn xộn
Goggles (n) : kính bảo hộ
Key: C – D – A – B
3. Read the texts again and answer the questions.
1. When is La Tomatina celebrated ?  (Khi nào  La Tomatina được tổ chức?)
2. What did Carlos do the day before the festival? (Carlos đã làm gì vào ngày trước lễ hội?)
3. What did people place on top of the greasy(trơn) pole(cột) ?( Người ta đặt cái gì lên cột trơn trợt?)
4. Why did they have to wear goggles(kính bảo hộ) ? (Tại sao phải đeo kính bảo hộ?)
5. What was the signal(dấu hiệu) for the start and end of the tomato fight(cuộc chiến) ?(Dấu hiệu để bắt đầu và kết thúc cuộc chiến cà chua là gì?)
6. How was the town square after the fight ? (Quảng trường thị trấn như thế nào sau cuộc chiến?)
ANSWERS:
1.It/La Tomatina is celebrated on the last Wednesday every August(nó được tổ chức vào ngày thứ tư của tuần cuối cùng tháng 8 hằng năm)
2.He/Carlos stayed up late.(Cậu ấy thức khuya)
3.They/People placed the ham on top of the greasy pole .(người ta đặt thịt giăm bông lên đỉnh cây cột trơn trượt)
4.They have to wear goggles to protect their eyes.(họ phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt)
5.It/The signal was a jet from water cannons.(đó là vòi phun nước đại bác)
6.It/The town square was red with rivers of tomato juice.(nó đỏ rực lên với những dòng sông cà chua)

Skills 2

I. Vocabulary:
Attend (v):Tham gia vào
Well- known (a ):Nổi tiếng
Audience (n):Khán giả
Hit song (n):Bài hát thành công
Escape (v):Thoát khỏi
Campsite (n):Điểm cắm trại
Take place (v):Diễn ra

WRITING
4. Thinking about a festival you attended. Make notes about it below.(Nghĩ về 1 lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới)
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Answers:

1.Têt holiday Flower Festival (lễ hội hoa xuân)

2.It’s in Nguyen Hue street, District 1, HCM city.

3. They dislay and decorate Nguyen Hue street in HCM city with many flowers and light.(họ trưng bày và trang trí  rất nhiều hoa và đèn trên đường hoa Nguyễn Huệ)

4. HCM city people’s Committee.(UBNN thành phố HCM)

5. people decorate the street with many kind of flower for 1 week in tet holiday. We can come there to enjoy the flowers and take pictures.(người ta trang trí nhiều loại hoa trên đường Nguyễn Huệ trong vòng 1 tuầnvào dịp Têt. Chúng ta có thể đến đó để ngắm hoa và chụp ảnh)

6. they do it to welcome Tet Holiday.(họ tổ chức để chào mừng Têt)

7. In Têt Holiday.
5. Write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above
Last year, I attended the Tet Flower festival. It was held on Bach Dang street, Binh Dương new city. It takes place every Tet Holiday. It is celebrated by TDM Committee. People decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many come there to sell, buy, enjoy the flowers and take pictures
II. HOMEWORK
Write about your favourite festival.
NEW LESSON
Unit 9:FESTIVALS AROUND THE WORLD
LOOKING BACK
1. Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to the pictures of the festivals.
1rlisgieou ____________ 2micus _________________
3onaeasls ____________4 itiosusuperst ___________
ANSWERS:

1religious
2music
3seasonal
4supertitious
Religious (Christmas)
Music (Glastonbury)
Supertitious (Day of the Dead)
Seasonal (Thankgiving)
2. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.(hoàn thành câu với từ trong ngoặc)
1. A lot of __________ and artistic activities are held as part of the Flower Festival in Da Lat. (culture)
2. I saw a __________ of flower floats when I attended the festival last year. (parade)
3. We had a __________ meal on my grandfather’s birthday. (celebrate)
4. The Christmas season is also called the __________ season. (festival)
5. I loved the ___________ of folk songs. (perform)
6. There is a special __________ for Japanese girls on March 3rd every year. (celebrate)

Answers:1/parades 2/performance 3/festive 4/cultural 5/celebratory 6/celebration
GRAMMAR
3. Complete each question with a suitable H/Wh-question word. More than one question word may be accepted.( hoàn thành mỗi câu hỏi với từ hỏi H/Wh thích hợp. có hơn 1 từ hỏi chấp nhận)
1. Look at this photo! ______ were you doing with the candles?(nhìn vào bức hình này bạn đang làm gì với những cay nến vậy?)
2. ______ did you stay when you were in Hanoi?(bạn đã ở chỗ nào khi ra Hà Nội?)
3. ______ do you pronounce the name of the festival?(bạn phát âm tên của lễ hội như thế nào?)
4. ______ festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?( anh trai của bạn thích lễ hội hao Tulip Tesselaar hay lễ hội Thời gian hoa Tulip?
5. ______ do people celebrate Diwali?(người ta tổ chức lễ hội Diwali ở đâu?)
6. _____ did they arrive in Da Nang? On 29th April?(họ đã đến Đà Nẵng khi nào? Vào ngày 29 tháng 4?)
Answers: 1/What 2/Where 3/How 4/Which 5/Where / When / How 6/When
4. Make your own sentences with the adverbial phrases from the box.



1. _____________________________________.
2. _____________________________________.
3. _____________________________________.
4. _____________________________________.
5. _____________________________________.
Answers: 

1. Nguyen Hue flower street festival is held in HCM city.

2. they would like to say thanks for what they have from this festival.

3.I visited this festival last December.

4.This town is more beautiful with apricot blossoms.

5.May family come to that festival every year.

Homework:

I. Find the word which has a different sound in the part underlined:
A. festival          B. end            C. elephant           D. perform

A. celebrate         B. candle         C. cake              D. racing

A. prefer           B. desret          C. held              D. celebrate

A. thanksgiving       B. they         C. than             D. those

A. apricot            B. lantern        C. gather            D. cranberry

II. Choose the word which has different stress from the others:
6. A. diverse         B. serious        C. special         D. local

7. A.open           B. affect         C. direct          D. renew

8. A. attend          B. happen        C. succeed       D. replace

9. A. order          B. receive          C. perform       D. rehearse

10. A. combine        B.invite          C.circle          D. Discuss
III. Chia thì cho các câu với từ trong ngoặc. 
1. ..............you (see) .......... High School Musical?

   Oh yes, I love it. I (see)................... it many times.

2. I often (go)............ to bed very late.

3. I ............... never (be).............. on TV.

4. They (clean)................... the car very week.

5. Thu usually (take) …………the bus

6. My sister loves that restaurant and she (eat).................. three hundreds of times

IV.Chose the word to fill in the gaps among A,B, C or D:
Two of the most important holidays in the United state are Independence day and Thanksgiving Day. The fourth of July marks the American declaration of independence from Britain. Most towns, big or small, celebrate the fourth of July with parades and fireworks. Families(1)………………..with barbecues or picnics. Thanksgiving Day is celebrated in Fall, on the fourth Thursday in November. It is a day (2)…….....people give thanks to the harvest. Most families (3)………..a large dinner with roast turkey. (4)…………………Independence Day and Thanksgiving are national (5)………………………

1. A. celebrating B. celebration C. celebrate D. celebrated

2. A. where B. when C. which D. in which

3. A. have B. buy C. help D. take

4. A. Besides B. Both C. Either D. Nor

5. A.chances B. months C. holidays D. times

V. Fill in the blank with the correct form of word in bracket:
1. What I like about festivals is that they show the..................values of different communities. (culture)

2. My mother liked the.......................of that young pianist. (perform)

3. On special occasions, people usually have....................drinks. (celebrate)

4. I've seen a lot of................in my life. (parade)

5. Another.......................season is coming. (festival)

6. Japanese people hold the Japanese Boy's day with special............. (celabrate)

The end
VẬT LÝ

Bài 27. Thực hành: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

1) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (hs tự làm)

2) Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mạch điện

b) Nhận xét:
- Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch:  I1 = I2 = I3
3) Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mạch điện

c) Nhận xét

- Trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23
Bài 28. Thực hành: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

1) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (hs tự làm)

2) Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

a) Vẽ sơ đồ mạch điện: (dựa vào bài 27 hs tự vẽ)

b) Nhận xét:
 Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN
3) Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

* Nhận xét

- Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:  I = I1 + I2
- Làm bài tập 28.1; 3; 18; 20 sbt

LƯU Ý: 

- Học sinh chép bài học và làm bài tập vào tập.

- Học sinh làm bài tập và chụp lại gửi qua zalo, đ.c mail, hoặc nộp ở phòng bảo vệ, gửi cho gvcn. (Khi làm các em nhớ ghi rõ họ, tên, lớp). 

+ Gmail: nhaimyphuoc2016@gmail.com
+ Zalo: Các em vào zalo theo số đt - 0946878725


	
	
	
	
	



LỊCH SỬ 7 

TRẦN THỊ THANH TUYỀN(SỬ)- TUẦN 13


*Học thuộc :

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ(1428- 1527)(mục I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật ).

Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI- XVIII( mục I. Kinh tế)

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.( mục I. Tình hình chính trị kinh tế)

*Tuần sau vào học kiểm tra 1 tiết

CÔNG NGHỆ 7

Bài 32 :   SỰ SINH TRƯỠNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI

Câu hỏi: .Thế nào là  sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi ?

1.Sự sinh trưởng:

- Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể

VD : Sự tăng cân của ngan 
2. Sự phát duc :

- Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể của vật nuôi

VD : Buồng trứng của vật nuôi cái bắt đầu sản sinh ra trứng

Bài 34 :   NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI

Câu 1:. Thế nào là chọn phối ?VD?
- Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản  theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn phối 

- VD chọn phối cùng giống ..........

- VD chọn phối khác giống ..........

Câu 2:.Nhân giống thuần chủng là gì ?VD.

- Chọn ghép đôi con đực với con cái cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ

- Ví dụ: Để nhân giống gà lơgo ta chọn gép đôi giao phối giữa con gà trống và gà mái lơgo.

Câu 3:. Nêu điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả 

  + Phải có mục đích rõ ràng

  + Chọn được nhiều cá thể đực và cái cùng giống tham gia chọn giống 

  + Tránh giao phối cận huyết

  + Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, loại bỏ những cá thể không mong muốn. 
CÁC EM HỌC THUỘC CÁC NỘI DUNG TRÊN
GDCD

LỚP 7. BÀI 16. QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG,TÔN GIÁO

*. Khái niệm 

- Tín ngưỡng: là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như thần linh, thượng đế, chúa trời.

-Tôn giáo Là hình thức tín ngưỡng có hệ thống, có tổ chức, với những quan niệm giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.

VD Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa giáo… 

- Mê tín dị đoan là Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về  sức khỏe, tính mạng, thời gian, tài sản, .

VD: Bói toán, chữa bệnh bằng phù phép…

TIN HỌC 7

Lưu ý: Làm xong gửi qua email: hiep.thcsandien@gmail.com 

Cho bảng tính sau:
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Yêu cầu:

a) Lập trang tính như trên

b) Dùng hàm công thức thích hợp để tính tổng cộng nam và nữ

c) Dựa vào số liệu liệu bảng tính trên để vẽ biểu đồ như hình bên dưới
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2.Where was it held? 


  








3.What was the festival?�





4.Who celebrated it?





1.Name of festival                                       





7.When was it held?�





5.How was it held?�





6.Why was it held?�





in Ho Chi Minh City               last December�to say thanks for what they have�with apricot blossoms           every year
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